
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Hãy chọn đáp án đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 

Câu 1. Các đô thị ở nước ta chủ yếu thuộc loại nào? 

A. nhỏ.  B. vừa.  C. vừa và lớn.  D. vừa và nhỏ. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân số nước ta hiện nay? 

A. Quy mô dân số lớn.    B. Cơ cấu dân số vàng.    

C. Nhiều thành phần dân tộc.   D. Dân số đang tăng rất chậm. 

Câu 3: Ngành công nghiệp khai khoáng sử dụng loại hình giao thông nào nhiều nhất? 

A. Đường bộ.  B. Đường sắt. C. Đường sông. D. Đường biển. 

Câu 4: Một bác sĩ mở phòng khám tư thuộc loại hình dịch vụ nào? 

A. Dịch vụ sản xuất     B. Dịch vụ tiêu dùng 

C. Dịch vụ công cộng           D. Không thuộc loại hình nào 

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết tỉnh nào thuộc Trung du và 

miền núi Bắc Bộ? 

A. Lai Châu.  B. Vĩnh Phúc.  C. Hải Dương. D. Hải Phòng. 

Câu 6. Địa hình bát úp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ thuận lợi để phát triển hoạt động 

sản xuất công nghiệp nào sau đây? 

A. trồng rừng sản xuất.    B. nuôi trồng thủy sản. 

C. chuyên canh cây công nghiệp.   D. có nhiều thiên tai, bão lũ. 

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết nhà máy thủy điện Sơn La 

được xây dựng trên sông nào? 

A. Sông Hồng. B. Sông Đà.   C. Sông Chảy. D. Sông Lô 

Câu 8. Đâu là cây lương thực chính của Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Cây lúa, ngô. B. Cây sắn, ngô.  C. Cây lúa, sắn. D. Cây ngô, khoai. 

Câu 9. Loại khoáng sản nào sau đây tập trung nhiều nhất ở vùng Đông Bắc? 

A. Sắt.   B. Đồng.   C. Pyrit.  D. Than. 

Câu 10. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm bao nhiêu tỉnh/thành phố? 

A. 13.   B. 14.    C. 15.    D. 16 

Câu 11. Tiểu vùng Tây Bắc thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm bao nhiêu 

tỉnh/thành phố? 

A. 3.   B. 4.    C. 5.    D. 6 

Câu 12. Ngành nào không phải là thế mạnh kinh tế của Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Khai thác khoáng sản, phát triển thủy điện. 

B. Trồng rừng, chăn nuôi gia súc lớn. 

C. Trồng cây lương thực, chăn nuôi gia cầm. 

D. Trồng cây công nghiệp lâu năm, rau quả cận nhiệt và ôn đới. 

Câu 13. Về mặt tự nhiên Trung du và miền núi Bắc Bộ có đặc điểm chung là gì? 

A. chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình. B. chịu tác động rất lớn của biển. 

C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của vĩ độ.  D. chịu ảnh hưởng lớn của mạng lưới thủy văn. 

Câu 14. Loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất ở Trung du miền núi Bắc Bộ? 

A. feralit.  B. phù sa.    C. xám.  D. badan. 

Câu 15. Tỉnh nào ở Trung du miền núi Bắc Bộ giáp cả Trung Quốc và Lào? 

A. Điện Biên. B. Lai Châu   C. Sơn La.  D. Quảng Ninh. 

Câu 16. Thế mạnh về tự nhiên tạo cho Đồng bằng Sông Hồng có khả năng phát triển 

mạnh cây vụ đông là gì? 

A. đất phù sa màu mỡ.    B. nguồn nước mặt phong phú. 
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C. có một mùa đông lạnh.    D. địa hình bằng phẳng. 

Câu 17: Đồng bằng sông Hồng gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố? 

A. 9        B. 10    C. 11      D. 12 

Câu 18. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây 

thuộc vùng Bắc Trung Bộ? 

A. Cát Tiên.  B. Vũ Quang.  C. Cúc Phương. D. Chư Mom Ray. 

Câu 19. Khu vực nào sau đây chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió Phơn Tây Nam? 

A. Tây Nguyên.     B. Bắc Trung Bộ. 

C. Đồng bằng sông Hồng.    D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Câu 20. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng biển nào sau đây không 

thuộc Bắc Trung Bộ? 

A. Chân Mây.  B. Cái Lân.  C. Nhật Lệ.  D. Vũng Áng. 

Câu 21. Đâu là ranh giới tự nhiên giữa Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ? 

A. dãy núi Hoành Sơn. B. dãy núi Bạch Mã.  C. sông Bến Hải. D. sông Ranh. 

Câu 22. Bắc Trung Bộ không tiếp giáp với 

A. Lào.  B. Biển Đông. C. Đồng bằng sông Hồng.  D. Tây Nguyên. 

Câu 23. Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có đặc điểm gì? 

A. phân hóa rõ rệt theo hướng từ Bắc xuống Nam. 

B. phân hóa rõ rệt theo hướng từ Đông sang Tây. 

C. dân cư chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn. 

D. nguồn lao động dồi dào tập trung ở phía Tây. 

Câu 24. Vùng gò đồi của Bắc Trung Bộ không có thế mạnh về 

A. trồng cây ăn quả.     B. chăn nuôi trâu bò. 

C. trồng cây công nghiệp lâu năm.   D. nuôi trồng thủy hải sản. 

Câu 25. Hoạt động kinh tế chủ yếu ở khu vực đồi núi phiá tây vùng Bắc Trung Bộ là 

A. sản xuất công nghiệp- xây dựng, thương mại và dịch vụ. 

B. trồng cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt nuôi trồng thủy sản. 

C. nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm và nuôi trâu bò đàn. 

D. nuôi trồng thủy sản, sản xuất lương thực, cây công nghiệp hằng năm. 

Câu 26. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh nào? 

A. Thanh Hóa   B. Quảng Trị.  C. Quảng Bình.      D. Hà Tĩnh. 

Câu 27. Vùng đất cát pha duyên hải ở Bắc Trung Bộ thích hợp để trồng những loại cây nào? 

A. cây lúa và hoa màu.    B. cây lạc và vừng. 

C. cây cao su và cà phê.    D. cây thực phẩm và cây ăn quả. 

Câu 28. Đâu là các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Trung Bộ? 

A. Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh   B. Vinh, Đồng Hới, Đông Hà 

C. Thanh Hóa, Vinh, Huế    D. Bỉm Sơn, Cửa Lò, Đồng Hới 

II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Cho bảng số liệu:  

NĂNG SUẤT LÚA CẢ NĂM CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, 

QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tạ/ha) 

Năm Cả nước Đổng bằng sông Hồng 

1995 36,9 44,4 

2000 42, 4 55,2 

2010 53,4 59,2 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước qua các 

năm trên. 

b) Tại sao Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất? 
-----------------------------------Hết ----------------------------- 


